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8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này học  viên có khả năng:

8.1. Kiến thức

+ Liệt kê được những nội dung công việc phải làm trong bảo đảm chất lượng và kiểm tra chất lượng.

+ Vận dụng được kiến thức chung về đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng xét nghiệm.
8.2. Kỹ năng

+ Viết được một số qui trình kỹ thuật và qui trình quản lý đơn giản được thực hiện tại phòng xét nghiệm.

+ Thực hiện được nội kiểm tra chất lượng hàng ngày một số xét nghiệm trên máy bán tự động, tự động.

+ Đánh giá được chất lượng xét nghiệm trong phòng xét nghiệm (Nội kiểm tra chất lượng) và so sánh với các phòng xét nghiệm khác (Ngoại kiểm tra).

8.3. Thái độ

+ Tận tâm với công việc xét nghiệm, trung thực để đưa ra những kết quả chính xác phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân.

9. Mô tả học phần
- Kiểm tra chất lượng xét nghiệm là môn học mô tả các chính sách, kế hoạch về đào tạo con người, trang thiết bị máy móc, lựa chọn phương pháp và thuốc thử để đảm bảo kết quả xét nghiệm đạt được độ tin cậy mà thầy thuốc lâm sàng có thể sử dụng được trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Kiểm tra chất lượng xét nghiệm nhằm tạo được điều kiện tối ưu, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót có thể xảy ra trong quá trình xét nghiệm để đảm bảo kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân.

- Mục tiêu của học phần nhằm đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, thao tác kỹ thuật chính xác phục vụ lâm sàng và nghiên cứu khoa học. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2.2.6)/5
Tổng số giờ giảng lý thuyết:

           10 tiết


Tổng số giờ thảo luận:


10 tiết

Tổng số giờ tự học



30 tiết

Tổng số giờ thực hành:


30 tiết
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần Kiểm tra chất lượng xét nghiệm, sinh viên cần phải hoàn thành học phần xét nghiệm hóa sinh, huyết học, vi sinh, ký sinh trùng trước khi bắt đầu tham dự học này.

Sinh viên phải tự đọc bài, học bài, làm bài tập thảo luận trước khi đến lớp học lý thuyết. Sinh viên phải đọc trước bài thực hành, làm bài tập tình huống trước khi đi thực hành.

Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. 

12. Nội dung học phần:
* Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu, hồ sơ phòng xét nghiệm
1. Tài liệu
2. Quy trình kiểm soát tài liệu
3. Hồ sơ
4. Quy trình kiểm soát hồ sơ
	3,0

	2
	Bài 2: Xây dựng qui trình thực hành chuẩn
1. Tổng quan về qui trình thao tác chuẩn

2. Các đặc điểm quan trọng của qui trình thao tác chuẩn
3. Cấu tạo của qui trình thao tác chuẩn
4. Cách soạn thảo qui trình thao tác chuẩn
	3,0

	3
	Bài 3: Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

1. Vai trò của đảm bảo chất lượng xét nghiệm

2. Các giai đoạn của quá trình xét nghiệm

3. Kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm

4. Khắc phục và phòng ngừa sai số  
	3,0

	4
	Bài 4: Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm
1. Đại cương về nội kiểm tra chất lượng
2. Các bước tiến hành nội kiểm tra chất lượng

3. Tầm quan trọng của nọi kiểm tra chất lượng
4. Biểu đồ Leyjennings và qui tắc Westgard
	3,0

	5
	Bài 5: Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
1. Tổng quan về ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

2. Qui trình thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng
3. Các nguyên tắc thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng

4. Tầm quan trọng của việc thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng

5. Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra

6. Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trọng ngoại kiểm tra để nâng cao chất lượng xét nghiệm
	3,0

	13
	Tổng
	15


* Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: Viết qui trình thực hành chuẩn
	2,5

	2
	Bài 2: Tính toán các chỉ số thống kê trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	2,5

	3
	Bài 3: Thực hiện nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm 
	2,5

	4
	Bài 4: Phân tích kết quả nội kiểm tra chất lượng
	2,5

	5
	Bài 5: Thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	2,5

	6
	Bài 6: Phân tích kết quả ngoại kiểm tra chất lượng
	2,5

	7
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study.

Học viên tự học bài, làm bài tập thảo luận, tham gia thảo luận
14. Vật liệu giảng: 

- Tài liệu phát tay (giáo trình và giáo trình điện tử), phấn, bảng, giấy A4, bút.


- Computer, projecter, CD Rom.

15. Đánh giá: 


Sinh viên cần phải có đủ:

01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): Trắc nghiệm khách quan
01 điểm giữa học phần: Điểm trung bình của 06 bài thực hành (hệ số 2)

01 điểm thi kết thúc học phần (hệ số 3): Viết truyền thống
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Hóa sinh (2017)
  Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.

 2. Thực tập Hóa sinh (2017)
 Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
16.2. Tài liệu tham khảo
1. Trần Hữu Tâm (2012), “Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm Y khoa”, Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trần Hữu Tâm (2012), “Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm”, Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Trần Hữu Tâm (2015), “Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm”, Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
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17. Lịch học:
* Lý thuyết: Học 5 tuần, 01 tuần kiểm tra

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT
-TK
	H/ thức học

	1
	Bài 1: Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu, hồ sơ phòng xét nghiệm
1. Tài liệu

2. Quy trình kiểm soát tài liệu

3. Hồ sơ

4. Quy trình kiểm soát hồ sơ
	2
2
3
	TS. Hoa
	1,2
	Tự học Thảo luận

Thuyết trình

	2
	Bài 2: Xây dựng qui trình thực hành chuẩn

  1. Tổng quan về qui trình thao tác chuẩn

2. Các đặc điểm quan trọng của qui trình thao tác chuẩn

3. Cấu tạo của qui trình thao tác chuẩn

4. Cách soạn thảo qui trình thao tác chuẩn 
	2
2
3
	TS. . Hương
	1,2; 4

	Tự học Thảo luận

Thuyết trình



	3
	Bài 3: Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

 1. Vai trò của đảm bảo chất lượng xét nghiệm

2. Các giai đoạn của quá trình xét nghiệm

3. Kiểm tra chất lượng phòng xét nghiệm

4. Khắc phục và phòng ngừa sai số  

	2
2
3
	ThS  Hiền
	1,2; 1
	Tự học Thảo luận

Thuyết trình



	4
	Bài 4: Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm
1. Đại cương về nội kiểm tra chất lượng

2. Các bước tiến hành nội kiểm tra chất lượng

3. Tầm quan trọng của nọi kiểm tra chất lượng

4. Biểu đồ Leyjennings và qui tắc Westgard
	
	
	1,2; 2
	

	5
	Bài 5: Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
1. Tổng quan về ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

2. Qui trình thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng

3. Các nguyên tắc thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng

4. Tầm quan trọng của việc thực hiện ngoại kiểm tra chất lượng

5. Phân tích, biện luận kết quả ngoại kiểm tra

6. Hành động khắc phục, phòng ngừa sai số trọng ngoại kiểm tra để nâng cao chất lượng xét nghiệm
	
	
	1,1; 3
	

	13
	Tổng
	15
	
	
	


